
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Krông Pa

2. Địa chỉ: 142 Thống Nhất, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Sáng: 07h00 - 11h00, Chiều: 13h00 - 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Trực cấp cứu, ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ, Tết: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh 

chữa, bệnh khác

Ghi chú 

1 Trương Thanh Liêm 000064/GL-CCHN
Khám chữa bệnh Nội khoa, CĐHA, 

Phẫu thuật cấp cứu sản phụ khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB Nội khoa, CĐHA, 

Phẫu thuật cấp cứu sản phụ khoa, 

Giám đốc TTYT; người chịu trách 

nhiệm chuyên môn của cơ sở 

KBCB; Phụ trách khoa CSSKSS

*11h15 – 12h30, 17h15 - 

19h các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6

*07h – 19h các ngày thứ 7, 

chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ trực,

tại Phòng khám CĐHA Gia 

Bảo

2 Nguyễn Minh Hiền 0003139/GL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chấn thương chỉnh hình; Siêu âm tổng 

quát

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ chuyên khoa Ngoại CTCH, 

siêu âm, Phó giám đốc TTYT

*11h15 – 12h30, 17h15 - 

19h các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6

*07h – 19h các ngày thứ 7, 

chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ trực,

tại Phòng khám Ngoại - Siêu 

âm Bác sĩ Nguyễn Minh 

Hiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



3 Chu Đức Dực 006078/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Gây mê hồi sức; Siêu âm tổng quát

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 

GMHS, Phó trưởng phòng Kế 

hoạch - Nghiệp Vụ

*11h15 – 12h30, 17h15 - 

19h các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6

*07h – 19h các ngày thứ 7, 

chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ trực,

tại Phòng khám Nội bác sĩ 

Chu Đức Dực

4 Ksor Sanh 0003134/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Ngoại 

TQ; Trưởng khoa Kiểm soát bệnh 

tật- HIV/AIDS; tăng cường khoa 

Ngoại TH-LCK

Không

5 Nay Rưm 0003170/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB chuyên khoa Nội, 

Trưởng khoa Khám -HSCC
Không

6 Kpă Hà Âu 0003952/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB đa khoa, Phó trưởng 

khoa Khám - HSCC
Không

7  H’ Nel RahLan 000124/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Hồi 

sức cấp cứu, siêu âm tổng quát

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB Nội khoa, HSCC, 

siêu âm; nhân viên khoa Khám - 

HSCC

*11h15 – 12h30, 17h15 - 

19h các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6

*07h – 19h các ngày thứ 7, 

chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ trực

tại Phòng khám Nội bác sỹ  

H’ Nel Rah Lan

8 Nay Chương 006448/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB đa khoa, Phó trưởng 

khoa Khám - HSCC
Không



9 Alê H’ Dút 003594/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB đa khoa, nhân viên 

khoa Khám - HSCC
Không

10 Ngô Thị Thu Hương 0000296/GL-GPHN  Khám bệnh, chữa bệnh y khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB đa khoa, nhân viên 

khoa Khám - HSCC
Không

11 Vũ Văn Hào 0003184/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Tai -

Mũi - Họng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB đa khoa, TMH; 

Trưởng khoa Nội - Nhi Nhiễm
Không

12
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh
000036/GL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội - Nhi, siêu âm tổng quát

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB chuyên khoa Nội -

Nhi, siêu âm; Phó trưởng khoa Nội 

- Nhi - Nhiễm

*11h15 – 12h30, 17h15 - 

19h các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6

*07h – 19h các ngày thứ 7, 

chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ trực

tại Phòng Khám Nội Nhi bác 

sỹ Nguyễn Thị Tuyết Trinh

13 Ksor H’ Ruing 006345/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB đa khoa, nhân viên 

khoa Nội - Nhi -Nhiễm
Không

14 Nay Đ' Hiêng 0003121/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB đa khoa, nhân viên 

khoa Nội - Nhi -Nhiễm
Không

15 Nay Li La 0000294/GL-GPHN  Khám bệnh, chữa bệnh y khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB y khoa, nhân viên 

khoa Nội - Nhi -Nhiễm
Không



16 Nay Thuy 006381/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB đa khoa; Phụ trách 

khoa Ngoại TH - LCK
Không

17 Kpă Yo 0006013/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu 

âm tổng quát

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa, siêu âm, 

nhân viên khoa Ngoại TH - LCK
Không

18 Kpă Jú 006010/GL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn về chẩn 

đoán hình ảnh

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa, CĐHA; 

Phó trưởng khoa Xét nghiệm - 

CĐHA

*11h15 – 12h30, 17h15 - 

19h các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6

*07h – 19h các ngày thứ 7, 

chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ trực

tại Phòng khám Chẩn đoán 

hình ảnh Gia Bảo

19 Nguyễn Thị Bảo Hà 0006006/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu 

âm tổng quát

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB đa khoa, siêu âm, 

nhân viên khoa Chăm sóc SKSS
Không

20 Nay H’ Lý 0000297/GL-GPHN  Khám bệnh, chữa bệnh y khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sỹ KBCB y khoa; nhân viên 

khoa Chăm sóc SKSS
Không

21 Siu H' Chi 0003199/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB YHCT; nhân viên 

khoa Nội - Nhi -Nhiễm
Không

22 Ksor Mla 0003158/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên khoa Nội - 

Nhi -Nhiễm
Không



23 Võ Thị Phương Linh 0003140/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên Phòng TCHC Không

24 Nguyễn Viết Xuân 0003213/GL-CCHN
Chăm sóc người bệnh theo chuyên khoa 

gây mê hồi sức

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng, Trưởng Phòng Điều 

dưỡng
Không

25
Nguyễn Thị Trưng 

Vương
0003097/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên Phòng Kế 

hoạch - Nghiệp vụ
Không

26 Ksor Uyn 0003172/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng; Khoa Ngoại 

TH -LCK
Không

27 Ksor Phó 0003135/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân viên Khoa 

Ngoại TH -LCK
Không

28 Phan Thị Ánh Tuyết 0001957/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa 

Ngoại TH- LCK
Không

29 Kpă Hall 0003136/GL-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây 

mê hồi sức

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

KTV gây mê; nhân viên Khoa 

Ngoại TH-LCK
Không



30 Nguyễn Thị Thu 0003162/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa 

Ngoại TH- LCK
Không

31 Nguyễn Thị Hòa 0003214/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; Điều dưỡng trưởng Khoa 

Chăm sóc SKSS
Không

32 Kpă Hương 006329/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên Khoa Chăm 

sóc SKSS
Không

33 Lê Thị Nguyệt 0003138/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên Khoa Chăm 

sóc SKSS
Không

34 Ksor H’ Binh 0003143/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên Khoa Chăm 

sóc SKSS
Không

35 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 0003204/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên Khoa Chăm 

sóc SKSS
Không

36 Ksor Thu Hà 0003096/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên Khoa Chăm 

sóc SKSS
Không



37 Nguyễn Thị Hiền 0003144/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên Khoa Chăm 

sóc SKSS
Không

38 Trịnh Thị Hoàn 0003197/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên Khoa Chăm 

sóc SKSS
Không

39 Nay H' Bih 0003884/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng; Khoa Khám - 

HSCC
Không

40 Dương Thị Thanh Thùy 004025/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên khoa 

Khám - HSCC
Không

41 Trần Thị Thu Hiền 0003754/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng ; nhân viên khoa 

Khám - HSCC
Không

42 Rah Lan Ngũi 0002084/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên khoa 

Khám - HSCC
Không

43 Ksor Ét 0006052/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa 

Khám -HSCC
Không



44 Nguyễn Thị Hoa 0003206/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân viên khoa 

Khám - HSCC
Không

45 Nguyễn Hoàng Oanh 002945/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa 

Khám -HSCC
Không

46 Nay H’ Hiệp 004503/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa 

Khám -HSCC
Không

47
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
004139/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên khoa 

Khám - HSCC
Không

48 Alê H’ DJú 0003141/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng; Khoa Nội - 

Nhi -Nhiễm
Không

49 Alê H’ Nhak 0003102/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa Nội - 

Nhi -Nhiễm
Không

50 Lê Dũng 0003148/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa Nội - 

Nhi -Nhiễm
Không



51 Ksor H’ Nháp 003476/PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; Nhân viên khoa Nội-

Nhi-Nhiễm
Không

52 Hồ Thị Giang 0006087/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm
Không

53 Siu Mấu 0002451/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa Nội - 

Nhi -Nhiễm
Không

54 Rơ Ô Sia 004084/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; Nhân viên khoa Nội-

Nhi-Nhiễm
Không

55 Nguyễn Thị Ngọc Thi 0002879/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa Nội - 

Nhi -Nhiễm
Không

56 Rcom Bim 004753/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa Nội - 

Nhi -Nhiễm
Không

57 Rô H' Miên 0005516/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa Nội - 

Nhi -Nhiễm
Không



58 Ksor H’ Miên 004276/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Khoa Nội - 

Nhi -Nhiễm
Không

59 Ksor Van 0003160/GL-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật và chuyên môn 

về Xét nghiệm

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Cử nhân xét nghiệm; KTV trưởng 

khoa; người chịu trách nhiệm 

chuyên môn của bộ phận xét 

nghiệm

Không

60 Ksor Xết 0003277/GL-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Cử nhân xét nghiệm; nhân viên 

khoa Xét nghiệm -CĐHA
Không

61 Khương Thị Huệ 004008/GL-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật và chuyên môn 

về Xét nghiệm

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

KTV xét nghiệm; nhân viên khoa 

Xét nghiệm -CĐHA
Không

62 Nguyễn Nhật Phi 004007/GL-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật và chuyên môn 

về Xét nghiệm

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

KTV xét nghiệm; nhân viên khoa 

Xét nghiệm -CĐHA
Không

63 Lê Huyền Nhi 004209/GL-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

KTV xét nghiệm; nhân viên Khoa 

Xét nghiệm -CĐHA
Không

64 Mai Văn Ngãi 0003095/GL-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình 

ảnh y học

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

KTV CĐHA; nhân viên khoa Xét 

nghiệm - CĐHA
Không



65 Nguyễn Hữu Duy 004466/GL-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình 

ảnh y học

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

KTV CĐHA; nhân viên khoa Xét 

nghiệm - CĐHA
Không

66 Trần Thị Thảo Nguyên 000095/GL-GPHN Xét nghiệm y học

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Cử nhân xét nghiệm; nhân viên 

khoa Xét nghiệm -CĐHA
Không

67 R'com Wưa 0003191/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; Trưởng 

trạm Y tế xã Uar; người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

trạm Y tế xã Uar

Không

68 R'Ô H'Cuôn 0003150/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã Uar
Không

69 Rah Lan Nhok 0003165/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB, nhân viên trạm Y tế 

xã Uar
Không

70 Trịnh Thị Lan 0003189/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh ; nhân viên trạm Y tế xã 

Uar
Không

71 Nông Thúy Hương 0003222/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa, nhân viên 

trạm Y tế xã Uar - Cơ sở 2; người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của trạm Y tế xã Uar - Cơ sở 

2

Không



72 Nguyễn Mạnh Hùng 0005753/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

Uar - Cơ sở 2
Không

73 Rơ Ô Binh 0003147/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sỹ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Uar - Cơ sở 2
Không

74 Phan Thị Cẩm 0003152/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã 

Uar - Cơ sở 2
Không

75 Trần Thị Vân 0006078/GL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-bNv ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; Nhân viên Trạm Y tế 

xã Uar - Cơ sở 2
Không

76 Ksor Hiền 0003183/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; Phó trưởng trạm; 

người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của trạm Y tế xã Uar - 

Cơ sở 3

Không

77 Nay Min 0003216/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Uar - Cơ sở 3
Không

78 Kpă H' Lar 0003187/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã 

Uar - Cơ sở 3
Không



79 Nay H' Thi 0003209/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã 

Uar - Cơ sở 3
Không

80 Rah Lan Bơ 0003203/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; Phó 

Trưởng trạm; người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

trạm Y tế xã la Rsai

Không

81 Ksor Phi Ly 0003192/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Ia Rsai
Không

82 Bạch Thị Ngọc Chỉ 0003166/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã Ia 

Rsai
Không

83 Trịnh Vũ Hoài 0005087/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã Ia Rsai
Không

84 Nguyễn Văn Sinh 0007084/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã Ia Rsai
Không

85 Nguyễn Tiến Nam 0003185/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; Trưởng 

trạm; người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của trạm Y tế 

xã la Rsai - Cơ sở 2

Không



86 Nguyễn Thị Diên 0003126/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã la Rsai - Cơ sở 2
Không

87 Nay Net 0003129/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã la Rsai - Cơ sở 2
Không

88 Nay Phik 0003201/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sỹ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã la Rsai - Cơ sở 2
Không

89 Nay H'Nhiêm 0003110/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã la 

Rsai - Cơ sở 2
Không

90 Rơ Ô H' Tơk 0003330/GL- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã la Rsai - Cơ sở 2
Không

91 R'com Pơn 0003137/GL-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; Phó 

Trưởng trạm; người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

trạm Y tế xã la Rsai - Cơ sở 3

Không

92 Ksor H'Giót 0003190/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã Ia 

Rsai - Cơ sở 3
Không



93 Nay H'Liu 004129/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sỹ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Ia Rsai - Cơ sở 3
Không

94 Rcom H' Ruy 0003113/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã Ia 

Rsai - Cơ sở 3
Không

95 Ksor Mat 0003132/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; Phó 

Trưởng trạm; người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

trạm Y tế xã la Dreh

Không

96 Ksor Nuk 0003163/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã la Dreh
Không

97 Siu H' Marơna 0003111/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã la 

Dreh
Không

98 Nay Kha 0004601/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; nhân viên ; 

người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của trạm Y tế xã la 

Dreh - Cơ sở 2

Không

99 Nay Quik 0003173/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; Phó trưởng trạm; Phụ 

trách trạm Y tế xã Ia Dreh - Cơ sở 

2

Không



100 Kpă H' Chăn 0003125/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã Ia 

Dreh - Cơ sở 2
Không

101 Kpă H' Lăk 0003151/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã Ia 

Dreh - Cơ sở 2
Không

102 Ksor Lái 0003195/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; Trưởng 

trạm; người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của trạm Y tế 

xã la Dreh - Cơ sở 3

Không

103 Nay Bling 0003122/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-ByT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã Ia Dreh - Cơ sở 3
Không

104 Ksor Nha 0003116/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Ia Dreh - Cơ sở 3
Không

105 Ksor Phố 0003130/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Ia Dreh - Cơ sở 3
Không

106 Nay Thân 0003207/GL-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

KTV xét nghiệm; nhân viên trạm 

Y tế xã Ia Dreh - Cơ sở 3
Không



107 Ksor H' Đông 0003983/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; Phó trưởng 

trạm; người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của trạm Y tế 

xã Phú Túc

Không

108 Đoàn Thị Bích Vân 0003155/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc
Không

109 Ksor H' Niêm 0003123/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã 

Phú Túc
Không

110 Phan Thị Tùng 0003164/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sỹ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 2
Không

111 Rô Mô Hoà 0003107/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; Phó trưởng trạm ; 

người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của trạm Y tế xã Phú 

Túc - Cơ sở 2

Không

112 Nguyễn Đăng Phương 0003159/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 2
Không

113 Đinh Thị Mai Phương 0003176/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã 

Phú Túc - Cơ sở 2
Không



114 Rcom Thết 0003115/GL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội; 

Trưởng trạm; người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

trạm Y tế xã Phú Túc - cơ sở 3

Không

115 Rơ Chăm H’ Nắp 0005637/GL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên Trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 3
Không

116 Rơ Châm Lộc 0003156/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 3
Không

117 Nay Tlốp 0003112/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 3
Không

118 Trịnh Thị Hồng Huệ 0003154/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã 

Phú Túc - Cơ sở 3
Không

119 Kpă Híp 0004000/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; Phó 

Trưởng trạm; người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

trạm Y tế xã Phú Túc - Cơ sở 4

Không

120 Rơ Ô Jin 0003171/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 4
Không



121 Ksor Hiêm 0003169/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu  chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 4
Không

122 Rcăm H’ Nhứa 0006034/GL-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-bNv ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; Nhân viên Trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 4
Không

123 Rơ Ô Kleng 0003636/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sĩ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 4
Không

124 Ksor Muôn 0003114/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Bác sĩ KBCB đa khoa; nhân viên; 

người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của trạm Y tế xã Phú 

Túc - cơ sở 5

Không

125 Nay Nhip 0003212/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sỹ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 5
Không

126 Rơ Ô Rít 0003210/GL-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp y sỹ

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Y sỹ KBCB; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 5
Không

127 Bùi Thị Thuý 0003205/GL-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, Quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Điều dưỡng; nhân viên trạm Y tế 

xã Phú Túc - Cơ sở 5
Không



128 Đặng Thị Dung 0003180/GL-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT - BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

07h00 - 11h00

 13h00 - 17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, lễ, 

Tết: 24/24 giờ

Hộ sinh; nhân viên trạm Y tế xã 

Phú Túc - Cơ sở 5
Không

Trương Thanh Liêm

Phú Túc, ngày 18 tháng 12 năm 2025
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